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cs : Cộng sự 

ĐB : Đại bạch 
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KCLĐ : Khoảng cách lứa đẻ 

KCLĐ : Khoảng cách lứa đẻ 

Kg : Ki lô gam 

KL : Khối lượng 

KLSS : Khối lượng sơ sinh 

L : Landrace 

Ms : Meishan 
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SCĐR : Số con đẻ ra 

SS : Sơ sinh 

TĂ : Thức ăn 

TĐDLĐ : Tuổi động dục lần đầu 

TĐLĐ : Tuổi đẻ lứa đầu 

TGPGLCKQ : Thời gian phối giống lại có kết quả 

TGPGLĐ : Thời gian phối giống lần đầu 

TLHMCTM : Tỉ lệ hao mòn cơ thể mẹ 

TLNSĐCS : Tỉ lệ nuôi sống đến cai sữa 

TN : Thí nghiệm 

TTTA : Tiêu tốn thức ăn 

VCN03 : Duroc  

VCN05 : Meishan tổng hợp 

Y : Yorkshire 

http://www.lrc.tnu.edu.vn/


 

             Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN     http://www.lrc.tnu.edu.vn 

vi 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

 

 

Bảng 3.1:  Một số chỉ tiêu sinh lý sinh dục của lợn nái F2 (3/4Du x 1/4Ms) ........... 34 

Bảng 3.2.  Kết quả theo dõi ở lứa 1 của lợn nái F2 (3/4 Du x 1/4 Ms) (n=15) ........ 38 

Bảng 3.3. Khả năng sinh sản của lợn nái F2 (3/4 Du x 1/4 Ms) đẻ lứa thứ 2 

(n=15) ................................................................................................................ 43 

Bảng 3.4.  Kết quả theo dõi ở lứa 3 của lợn nái F2 (3/4 Du x 1/4 Ms) (n=15) ........ 46 

Bảng 3.5.  Kết quả theo dõi ở lứa 4 của lợn nái F2 (3/4 Du x 1/4 Ms) (n=15) ........ 48 

Bảng 3.6.  Khả năng sinh sản của lợn nái lai F2 (3/4 Du x 1/4 Ms) qua 4 lứa đẻ ........ 51 

Bảng 3.7.  Hệ số tương quan giữa các chỉ tiêu sinh sản của lợn nái F2 (3/4 Du 

x 1/4 Ms) ............................................................................................................ 61 

Bảng 3.8.  Khả năng sinh trưởng của lợn con giai đoạn sau cai sữa 28 - 56 

ngày tuổi ............................................................................................................ 63 

Bảng 3.9.  Tiêu tốn thức ăn của lợn con giai đoạn cai sữa 28 - 56 ngày tuổi .......... 65 

 

http://www.lrc.tnu.edu.vn/


 

             Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN     http://www.lrc.tnu.edu.vn 

vii 

DANH MỤC CÁC HÌNH 

 

 

Hình 3.1.  Biểu đồ biểu thị KL cai sữa/con của lợn nái F2 (3/4 Du x 1/4 

Ms) qua 4 lứa đẻ ............................................................................ 54 

Hình 3.2.  Biểu đồ biểu thị KL cai sữa/ổ của lợn nái F2 (3/4 Du x 1/4 Ms) 

qua 4 lứa đẻ .................................................................................... 55 

Hình 3.3.  Biểu đồ biểu thị KL sơ sinh/con của lợn nái F2 (3/4 Du x 1/4 

Ms) qua 4 lứa đẻ ............................................................................ 56 

Hình 3.4.  Biểu đồ biểu thị KL sơ sinh/ổ của lợn nái F2 (3/4 Du x 1/4 Ms) 

qua 4 lứa đẻ .................................................................................... 57 

Hình 3.5.  Biểu đồ biểu thị số con sống đến lúc cai sữa/ổ của lợn nái F2 

(3/4 Du x 1/4 Ms) qua 4 lứa đẻ ...................................................... 58 

Hình 3.6.  Biểu đồ biểu thị số con đẻ ra còn sống sau 24h/ổ của lợn nái F2 

(3/4 Du x 1/4 Ms) qua 4 lứa đẻ ...................................................... 59 

Hình 3.7.  Biểu đồ biểu thị số con đẻ ra/ổ của lợn nái F2 (3/4 Du x 1/4 Ms) 

qua 4 lứa đẻ .................................................................................... 60 

 

http://www.lrc.tnu.edu.vn/


 

             Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN     http://www.lrc.tnu.edu.vn 

1 

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Chăn nuôi lợn là ngành chăn nuôi quan trọng nhất của Việt Nam với sản 

lượng thịt cung cấp đáp ứng tiêu thụ thịt cho xã hội trên 75% (Cục chăn nuôi, 

2014), với khoảng 80% số hộ vùng nông thôn có hoạt động sản xuất này. 

Việt Nam là một trong những quốc gia có nền chăn nuôi chưa phát 

triển, năng suất chăn nuôi và chất lượng sản phẩm không cao. Kết quả này 

một phần là do khó khăn về điều kiện tự nhiên, nhưng quan trọng hơn là do 

quy trình kỹ thuật chăn nuôi còn hạn chế, hơn thế nữa các giống lợn được sử 

dụng cho chăn nuôi có sản xuất và chất lượng sản phẩm chưa cao. 

Chiến lược chăn nuôi lợn của Việt Nam trong thời gian tới là tăng số 

lượng đầu lợn, nâng cao năng suất sản xuất và chất lượng sản phẩm bằng cách 

tăng tỉ lệ máu ngoại cho đàn lợn nuôi trong nước. Thực hiện chiến lược chăn 

nuôi này trong thời gian qua nhà nước ta đã cho nhập hàng loạt giống lợn 

ngoại có năng suất cao như Yorkshire, Landrace, Pietrian, Duroc và Meishan. 

Từ đó tiến hành lai tạo ra các con lai 2 máu, 3 máu, 4 máu nhằm nâng cao khả 

năng sản xuất và khả năng thích nghi với điều kiện chăn nuôi Việt Nam. 

Lai tạo có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao khả năng và hiệu quả 

sản xuất của vật nuôi. Con lai vừa kết hợp được các ưu điểm của những giống 

đem lai, vừa tận dụng được ưu thế lai của công thức lai. Trong chăn nuôi công 

nghiệp việc xác định công thức lai tốt, phù hợp với điều kiện chăn nuôi của 

từng vùng là rất cần thiết. 

Hợp tác xã chăn nuôi Dịch vụ tổng hợp Hoà Mỹ là Hợp tác xã một 

chăn nuôi có quy mô tương đối lớn, có quy trình chăn nuôi hiện đại. Trong 

thời gian qua Hợp tác xã chăn nuôi Dịch vụ tổng hợp Hoà Mỹ đã tiến hành 

nhập và thực hiện nhiều công thức lai và đưa các tổ hợp lai vào sử dụng trong 

chăn nuôi công nghiệp. Điển hình là tổ hợp lai F2 (3/4 Duroc x 1/4 Meishan) 

làm nái sinh sản với đực Duroc để tạo con lai 2 máu nuôi thịt thương phẩm. 
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